
 

TRƯỜNG THCS QUẾ THUẬN  

TỔ: NĂNG KHIẾU 

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023-2024 

Môn: Tiếng Anh lớp 9  

Kỹ năng nói (Speaking) 

Thời gian : 10 phút 

(Trang này chỉ dành cho giám khảo) 

- Giám khảo gọi mỗi lượt 5 học sinh để thực hiện phần kiểm tra nói.  

-  Mỗi học sinh được bắt thăm 1 gói câu hỏi (gồm 3 phần ) và chuẩn bị 5 phút trước khi 

thi. 

-  Điểm phần 1: 0.5- Điểm phần 2: 1.0-Điểm phần 3: 0.5 

A. Speaking part 1: (0.5 point) (2 minutes) 

   Introduction: (0. 5 point)  

(từng học sinh một tự giới thiệu về bản thân: tên, tuổi, lớp, nơi ở…) 

B. Speaking part 2: (1,0 point)  (5 minutes) 

Presentation: ( 1.0 point) 

(Từng  học sinh bốc thăm 1 trong các TOPIC cho sẵn, dựa vào gợi ý đã bốc thăm để trình 

bày. Thời gian cho học sinh chuẩn bị phần này là: 5 phút)    

     C. Speaking part 3: Interview: (0. 5 point)  ( 3 minutes) 

(giám khảo hỏi 2 câu hỏi trong các câu hỏi sau để học sinh trả lời.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



 

 

ĐỀ SỐ 1 

A. Speaking part 1:  Introduction: (0, 5 point) (2 minutes) 

B. Speaking part 2: (1,0 point) present topic (5 minutes) 

TOPIC 1: PLACES OF INTEREST 

 C. Speaking part 3: Interview: (0, 5 point)    

1. Where is it? 

2. What is it famous for? 

3. What can tourists do there? 

4. What do you like most about that place? 

5. Do you often go there? 
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                  ĐỀ SỐ 2 

 

A. Speaking part 1:  Introduction: (0, 5 point) (2 minutes) 

B. Speaking part 2: (1,0 point) present topic (5 minutes) 

TOPIC 2: CITY LIFE 

C. Speaking part 3: Interview: (0, 5 point)    

1. Do you like living in the city? Why or why not? 

2. What do you like most about life in the city? 

3. What do you think the most serious problem in the big city? 

4. What should we do to solve that problem 

 

 

 

TRƯỜNG THCS QUẾ THUẬN  

TỔ: NĂNG KHIẾU 

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023-2024 

Môn: Tiếng Anh lớp 9  

Kỹ năng nói (Speaking) 

Thời gian : 10 phút 

  

ĐỀ CHÍNH THỨC 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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ĐỀ SỐ 3 

 

A. Speaking part 1:  Introduction: (0, 5 point) (2 minutes) 

B. Speaking part 2: (1,0 point) present topic (5 minutes) 

      TOPIC 3: TEEN STRESS AND PRESSURE 

C. Speaking part 3:Interview: (0, 5 point) 

1. Do you see any school pressures, frustrations at your studies, problems with your 

family/friends/relatives or negative feelings about yourself? 

2. What are the things or situations you are facing? 

3. Which solutions do you think suitable for your situations? Why? 

4. How do you think secondary school students should train themselves to overcome 

their problems?     
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ĐỀ SỐ 4 

A. Speaking part 1:  Introduction: (0, 5 point) (2 minutes) 

B. Speaking part 2: (1,0 point) present topic (5 minutes) 

TOPIC 4: LIFE IN THE PAST 

C. Speaking part 3: Interview: (0, 5 point)             

1. What is the different between life in the past and life now? 

2. The advantages and disadvantages of life in the past. 

3. What activities did the teenagers in the past do? 

4. How did they communicate with their friends? 

5. How did they entertain themselves? 
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ĐỀ CHÍNH THỨC 
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ĐỀ SỐ 5 

 

A. Speaking part 1:  Introduction: (0, 5 point) (2 minutes) 

B. Speaking part 2: (1,0 point) present topic (5 minutes) 

TOPIC 5: WONDERS OF VIETNAM 

C. Speaking part 3: Interview: (0, 5 point)             

1. What is the name of the wonder in Vietnam that you know? 

2. Where is it/ Where is it located? 

3.  Have you ever been there? 

4.  What is special about this wonder? 

    

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 


